

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 29/6/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	3205
	Dương Thị Hiếu
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	3206
	Trần Thị Hồng Loan
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	3209
	Trần Văn Phú
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	4
	3213
	COMALING MELANIO LEONADO
	Molave, Zamboanga De Sur, Philippines

	5
	3215
	Trần Văn Dương
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6
	3216
	Trần Văn Phương
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	7
	3217
	Chu Đức Tuấn
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	8
	3220
	Trần Ngọc Minh
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	9
	3221
	Phan Vũ Trang
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	3228
	Phan Thanh Dương
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	3230
	Mai Bạch
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	12
	3231
	Nguyễn Minh Tân
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	3233
	Khưu Minh Long An Khê
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14
	3234
	Phạm Văn Thắng
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15
	3235
	Nguyễn Hữu Tình
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	3237
	Phạm Thị Huyền
	Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình

	17
	3240
	Nguyễn Ngọc Hòa
	Quảng Thủy, Ba Đồn, Quảng Bình


